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 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3.0 điểm) 12 câu hỏi

Câu 1: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của hiện thực lịch sử?

A. Có trước lịch sử được con người nhận thức.     B. Không phụ thuộc vào ý muốn của con người. 

C. Có tính duy nhất và không thể thay đổi được.   D. Được trình bày theo nhiều cách khác nhau.

Câu 2: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng lịch sử được con người nhận thức?

A. Những suy nghĩ và hiểu biết của con người về quá khứ.

B. Những tưởng tượng của con người về xã hội tương lai

C. Những hiện vật, di tích lịch sử được con người phát hiện.

D. Những sự kiện xảy ra trong quá khứ, tồn tại khách quan.

Câu 3: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của nhận thức lịch sử?

A. Nhận thức lịch sử luôn phản ánh đúng hiện thực lịch sử.

B. Nhận thức lịch sử không thể tái hiện đầy đủ hiện thực lịch sử.

C. Nhận thức lịch sử thường lạc hậu hơn hiện thực lịch sử.

D. Nhận thức lịch sử độc lập, khách quan với hiện thực lịch sử.

Câu 4: “Khôi phục lại hiện thực lịch sử một cách chính xác, khách quan” là chức năng nào sau đây của Sử học?

A. Khoa học.         B. Xã hội.        C. Giáo dục.          D. Dự báo.

Câu 5: “Giúp con người hiểu được các quy luật phát triển của xã hội, rút ra những bài học kinh nghiệm cho cuộc sống hiện tại” là chức năng nào sau đây của Sử học?

A. Khoa học         B. Xã hội        C. Giáo dục          D. Dự báo

Câu 6: Nhiệm vụ nhận thức của Sử học được thể hiện ở nội dung nào sau đây?

A. Cung cấp các tri thức khoa học về lịch sử.        B. Giáo dục tư tưởng, tình cảm cho con người.
C. Dự báo về tương lai của đất nước, nhân loại.    D. Bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc.
Câu 7. Một trong những chức năng quan trọng của Sử học là

A. thúc đẩy xu thế toàn cầu hóa.
B. thúc đẩy xu thế hội nhập quốc tế.

C. khôi phục hiện thực lịch sử.
D. tìm hiểu quá trình biến đổi tự nhiên.

Câu 8: Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện về mối quan hệ giữa Sử học với di sản  văn hóa, di sản thiên nhiên?

A. Sử học quyết định sự tồn tại của tất cả các di sản.

B. Di sản là nguồn sử liệu cho nghiên cứu lịch sử.

C. Sử học góp phần quảng bá hình ảnh di sản tới cộng đồng.

D. Sử học góp phần xác định đúng các giá trị của mỗi di sản.

Câu 9: Các loại hình di sản văn hóa có ý nghĩa nào sau đây đối với lĩnh vực Sử học?

A. Quyết định nhất đối với sự tồn tại và phát triển của Sử học.

B. Quyết định chính sách của Nhà nước đối với khoa học lịch sử.

C. Là nguồn tư liệu và cơ sở để nghiên cứu, tái hiện lại lịch sử.

D. Là nguồn sử liệu phi chính thống trong nghiên cứu lịch sử.

Câu 10: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của các loại hình di sản văn hoá đối với nghiên cứu lịch sử?

A. Là nguồn sử liệu duy nhất để tái hiện lại lịch sử.  

B. Là nguồn sử liệu phi chính thống để tham khảo.

C. Là nguồn sử liệu thành văn có giá trị khoa học cao.

D. Là nguồn sử liệu quan trọng để nghiên cứu lịch sử.

Câu 11: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của văn minh?

A. Có tiêu chuẩn cơ bản để nhận diện là nhà nước.

B. Ra đời trước văn hóa và tồn tại độc lập với văn hóa.

C. Ra đời sau văn hóa và có liên hệ chặt chẽ với văn hóa.

D. Là những giá trị vật chất, tinh thần do con người sáng tạo.

Câu 12: Thành tựu của nền văn minh Ai Cập cổ đại được hình thành và phát triển gắn với con sông nào sau đây?
A. Trường Giang.
    B. Hoàng Hà.
      C. Sông Hằng.
D. Sông Nin.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG – SAI. (4.0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây:


          Bia tưởng niệm thủ lĩnh La-pu-la-pu (Xê-bu, Phi-lip-pin) có viết: Tại nơi đây, vào ngày 27- 4 - 1521, La-pu-la-pu và người dân địa phương đã đẩy lui quân xâm lược Tây Ban Nha và giết

chết viên chỉ huy là Phéc - đi - năng Ma - gien - lăng. Do đó, La-pu-la-pu đã trở thành người Phi-lip-pin đầu tiên đánh đuổi quân xâm lược châu Âu.

           Bia tưởng niệm Ma - gien - lăng (Xê - bu, Phi - lip - pin) có viết: Tại nơi đây, trong cuộc đụng độ với các chiến binh của La-pu-la-pu - thủ lĩnh đảo Mác - an, Ma - gien - lăng đã chết vào ngày 27 - 4 - 1521. Vích - to - ri - a, một trong những con tàu của đoàn thám hiểm do Gioan Xê - bát - ti - an Ê - ca - nô chỉ huy đã rời Xê - bu vào ngày 1 - 5 - 1521, trở về Xan Lu - ca đờ Ba - ra - mê - đa (Tây Ban Nha) vào ngày 6 - 9 - 1522 và hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới đầu tiên bằng đường biển

                                       (Dẫn theo Sách giáo khoa Lịch sử 10, bộ kết nối tri thức với cuộc sống, tr. 8)

a. Cả hai tấm bia tưởng niệm đều đề cập đến một sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 27 - 4 - 1521, liên quan đến hai nhân vật là La-pu-la-pu  và Ma - gien - lăng.

b. Theo tấm bia tưởng niệm La-pu-la-pu  thì đội quân của Ma - gien - lăng là một đội quân đi xâm lược và La-pu-la-pu  là một anh hùng đánh đuổi quân xâm lược.

c. Theo tấm bia tưởng niệm Ma - gien - lăng thì đội quân của La-pu-la-pu  là một đội quân đi xâm lược và Ma - gien - lăng là một anh hùng đánh đuổi quân xâm lược.

d. Hai tấm bia tưởng niệm có sự khác nhau về nguồn sử liệu nhưng lại giống nhau về thế giới quan và quan điểm tiếp cận lịch sử.

Câu 2: Đọc thông tin tư liệu sau
“Sử để ghi việc, mà việc hay hoặc dở đều dùng làm gương răn cho đời sau”.
                  (Ngô Sĩ Liên và các sử thần nhà Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, Tập 1, Sđd, tr.101)

a. Góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
b. Giúp con người nhận thức sâu sắc về cội nguồn, bản sắc của dân tộc.
c. Giúp con người đúc kết bài học kinh nghiệm từ quá khứ cho hiện tại.  

d. Giúp con người dự báo chính xác về những sự kiện trong tương lai.

Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây:

“Văn minh là trạng thái tiến bộ cả về vật chất và tinh thần của xã hội loài người, tức là trạng thái phát triển cao của nền văn hóa. Trái với văn minh là dã man”

(Vũ Dương Ninh, Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2010, tr. 7)

a. tiêu chí chủ yếu để nhận diện văn minh là sự xuất hiện của nhà nước - tổ chức quản lý xã hội và chữ viết - thành tựu tiêu biểu. 

b. Văn minh có bề dày lịch sử và song hành với sự tồn tại của loài người từ khi con người xuất hiện. 

c. Văn minh có tính giai đoạn và chỉ xuất hiện trong những điều kiện lịch sử cụ thể. 

d. Văn minh còn phản ánh sự phát triển và tiến bộ của một nền văn hoá, trong đó có sự thay đổi trong các giá trị, thái độ và hành vi của con người qua thời gian

Câu 4: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
 “Văn minh là trạng thái tiến bộ cả về vật chất và tinh thần của xã hội loài người, tức là trạng thái phát triển cao của nền văn hóa. Trái với văn minh là dã man”

(Vũ Dương Ninh, Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2010, tr. 7)

a. tiêu chí chủ yếu để nhận diện văn minh là sự xuất hiện của nhà nước - tổ chức quản lý xã hội và chữ viết - thành tựu tiêu biểu. 

b. Văn minh có bề dày lịch sử và song hành với sự tồn tại của loài người từ khi con người xuất hiện. 

c. Văn minh có tính giai đoạn và chỉ xuất hiện trong những điều kiện lịch sử cụ thể. 

d. Văn minh còn phản ánh sự phát triển và tiến bộ của một nền văn hoá, trong đó có sự thay đổi trong các giá trị, thái độ và hành vi của con người qua thời gian

PHẦN III. TỰ LUẬN (3.0 điểm)

Câu 1. (1.0 điểm)

Vai trò của Sử học trong bảo tồn các di tích Lịch Sử - văn hoá? Nếu em là một nhà bảo tồn di tích lịch sử -  văn hoá em sẽ đưa ra những chính sách gì?

Câu 2. (2.0 điểm)

Nêu khái niệm văn minh? Văn minh và Văn hoá có điểm giống và khác nhau như thế nào? . Những thành tựu văn minh Ai Cập trong lĩnh vực khoa học có ảnh hưởng gì đến chúng ta ngày nay?
------ HẾT ------
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